
STT
STT trong 

nhóm
Thành phần thuốc Đường dùng Ghi chú

II
Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi 

thủy

1 7 Actiso. Uống

2 8
Actiso, Biển súc/Rau đắng đất, Bìm bìm/Bìm 

bìm biếc, (Diệp hạ châu), (Nghệ).
Uống

3 10
Actiso, Rau đắng/Rau đắng đất, Bìm bìm/Dứa 

gai.
Uống

4 21 Diệp hạ châu Uống

5 35 Kim tiền thảo. Uống

6 36

Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, 

Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, 

Mộc hương, Đại hoàng.

Uống

III III Nhóm thuốc khu phong trừ thấp

7 54

Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, Tri 

mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục 

địa.

Uống

8 586

Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân (Dây đau xương), Xuyên 

khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh 

địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, 

Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, (Đảng sâm/Nhân 

sâm).

Uống

9 66

Hy thiêm, Thục địa, Tang ký sinh, Khương hoạt, 

Phòng phong, Đương quy, Đỗ trọng, Thiên niên 

kiện.

Uống

10 71 Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, (Tam Thất). Uống

IV IV
Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, 

bình vị, kiện tì

11 87 Chè dây. Uống

12 94
Kha tử, Mộc hương, Hoàng liên, Bạch truật, Cam 

thảo, Bạch thược.
Uống

13 117 Cao khô Trinh nữ hoàng cung. Uống

V V Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm
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STT
STT trong 

nhóm
Thành phần thuốc Đường dùng Ghi chú

14 122

Bạch truật, Cam thảo, Mạch nha, Đảng sâm, Đỗ 

trọng, Đương quy, Phục linh, Sa nhân, Hoài sơn, 

Táo nhân, Liên nhục, Bạch thược, Trần bì, Viễn 

chí, Ý dĩ, Bạch tật lê.

Uống

15 126
Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm 

sen.
Uống

16 127 Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương). Uống

17 131
Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, 

Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn.
Uống

18 135
Lá sen, Lá vông/Vông nem, Lạc tiên, (Tâm sen), 

(Bình vôi), (Trinh nữ).
Uống

X X Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan

19 212

Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, 

Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, 

(Đương quy).

Uống

20 129 Cao khô đương quy + Cao khô bạch quả Uống

Nhóm thuốc dùng ngoài

21 221 Chiết xuất từ lá xoài Dùng ngoài

Tổng cộng: 21 Khoản
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